
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU PHIẾU PHẪU THUẬT SỤP MI

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

I Hành chính 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I Hành chính 1.2 ID Mã định danh 
phiếu/giấy

Số nguyên 25

I Hành chính 1.3 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I Hành chính 1.4 MaBenhAn Mã bệnh án Chuỗi 25

I Hành chính 1.5 HoVaTenBenhNhan Họ tên bệnh nhân Chuỗi 250

I Hành chính 1.6 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I Hành chính 1.7 Tuoi Tuổi người bệnh Số nguyên 4

I Hành chính 1.8 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 
2-Nữ, 3-Khác)

Số nguyên 1Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I Hành chính 1.9 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I Hành chính 1.10 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I Hành chính 1.11 NgayPhauThuat Ngày phẫu thuật Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I Hành chính 1.12 NgayPhauThuat_Gio Giờ phẫu thuật Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I Hành chính 1.13 ChanDoanTruocPhauThuat Chẩn đoán trước 
phẫu thuật (Sụp mi 
bẩm sinh / do thần 

Chuỗi 500Quyết định 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 10 



kinh / do cơ…) năm 2020 của Bộ 
Y Tế

I Hành chính 1.14 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

I Hành chính 1.15 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250Theo BHYT

I Hành chính 1.16 MaCSKCB
Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

I Hành chính 1.17 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

I Hành chính 1.18 CachThucPhauThuat
Cách thức phẫu 
thuật Chuỗi 10

I Hành chính 1.19 CachThucPhauThuat_MoTa
Ghi chú cách thức 
phẫu thuật Chuỗi 500

II
Nhân sự

2.1 PhauThuatVienChinh Phẫu thuật viên 
chính

Chuỗi 250

II Nhân sự 2.2 MaPhauThuatVienChinh Mã PTV chính Chuỗi 25

II
Nhân sự

2.3 PhauThuatVienPhu Phẫu thuật viên 
phụ

Chuỗi 250

II Nhân sự 2.4 MaPhauThuatVienPhu Mã PTV phụ Chuỗi 25

II Nhân sự 2.5 BacSiGayMe Bác sĩ gây mê Chuỗi 250

II Nhân sự 2.6 MaBacSiGayMe Mã BS gây mê Chuỗi 25

II
Nhân sự

2.7
PhauThuatVienPhu2

Phẫu thuật viên 
phụ 2 Chuỗi 250

II
Nhân sự

2.8
MaPhauThuatVienPhu2

Mã phẫu thuật 
viên phụ 2 Chuỗi 25

II
Nhân sự 2.9 PhauThuatVien

Phẫu thuật viên 
(ký tên) Chuỗi 250



II
Nhân sự 2.10 MaPhauThuatVien

Mã phẫu thuật 
viên Chuỗi 25

III Phương pháp vô 
cảm

3.1 PhuongPhapVoCam 0=Mê toàn thân, 
1=Tê tại chỗ – lưu 
“01” hoặc “10”

Chuỗi 2

III Phương pháp vô 
cảm

3.2 LoaiThuocTe Loại thuốc tê 
(Lidocain 2%, 
Bupivacain…)

Chuỗi 100

IV Lược đồ chung 4.1 RutNganCo Rút ngắn cơ nâng 
mi trên (nếu làm)

Chuỗi 1000

IV Lược đồ chung 4.2 TreoCoTran Treo cơ trán (nếu 
làm)

Chuỗi 1000

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.1 TrinhTu1 0=Mắt phải, 
1=Mắt trái

Chuỗi 2

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.2 CoDinhMi1 Cách cố định mi 
(chỉ kéo mi, tấm 
bảo vệ…)

Chuỗi 200

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.3 RachDaMi1_MoTa Rạch da mi cách 
bờ tự do … mm

Chuỗi 200

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.4 CatVatDa Cắt vạt da hình 
vòng cung

Chuỗi 200

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.5 BocLoCo Bộc lộ cơ nâng mi Chuỗi 200

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.6 KhauCoNang Khâu cơ nâng mi 
(0=Không, 1=Có)

Số nguyên 1

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.7 KhauCoNang_MoTa Ghi chú khâu cơ 
nâng (số mũi, loại 
chỉ…)

Chuỗi 200



V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.8 CatMauCo Cắt mẩu cơ thừa Chuỗi 200

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.9 KhauDaMi Khâu da mi 
(0=Không, 1=Có)

Chuỗi 2

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.10 KhauDaMi_Chi Loại chỉ khâu da 
mi (Nylon 6-0, 7-
0…)

Chuỗi 100

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.11 TraMat1 Tra mắt kháng 
sinh (0=Không, 
1=Có)

Chuỗi 2

V Trình tự 1 – Rút 
ngắn cơ nâng mi

5.12 BangMat1 Băng mắt (0=Băng 
che, 1=Băng ép, 
2=Không băng)

Chuỗi 3

VI Trình tự 2 – Treo 
cơ trán

6.1 TrinhTu2 0=Mắt phải, 
1=Mắt trái

Chuỗi 2

VI Trình tự 2 – Treo 
cơ trán

6.2 CoDinhMi2 Cách cố định mi Chuỗi 200

VI Trình tự 2 – Treo 
cơ trán

6.3 RachDaMi2_MoTa Rạch da mi (kích 
thước, vị trí)

Chuỗi 200

VI Trình tự 2 – Treo 
cơ trán

6.4 RachDaMi2 Rạch da mi 
(0=Không, 1=Có)

Chuỗi 2

VI Trình tự 2 – Treo 
cơ trán

6.5 RachDaTrenCungMay Rạch da trên cung 
mày (0=Không, 
1=Có)

Số nguyên 1

VI Trình tự 2 – Treo 
cơ trán

6.6 RachDaGiuaCungMay Rạch da giữa cung 
mày (0=Không, 
1=Có)

Số nguyên 1

VI Trình tự 2 – Treo 6.7 QuaCacDiem Luồn chỉ qua các Số nguyên 1



cơ trán điểm (0=Không, 
1=Có)

VI
Trình tự 2 – Treo 
cơ trán 6.8 QuaCacDiem_Chi

Loại chỉ (Prolene, 
Nylon, Mersilk…) Chuỗi 50

VI
Trình tự 2 – Treo 
cơ trán 6.9 BuocChi

Buộc chỉ 
(0=Không, 1=Có) Số nguyên 1

VI
Trình tự 2 – Treo 
cơ trán 6.10 KhauDaTran

Khâu da trán 
(0=Có, 1=Không) Chuỗi 2

VI
Trình tự 2 – Treo 
cơ trán 6.11 BatThuong

Bất thường trong 
mổ Chuỗi 500

VI
Trình tự 2 – Treo 
cơ trán 6.12 TraMat2

Tra mắt kháng 
sinh (0=Không, 
1=Có) Chuỗi 2

VI
Trình tự 2 – Treo 
cơ trán 6.13 BangMat2

Băng mắt (0=Băng 
che, 1=Băng ép, 
2=Không băng) Chuỗi 3

Chuỗi Json
{
  "MaQuanLy": 2024001,
  "ID": 0,
  "MaBenhNhan": "BN0003",
  "MaBenhAn": "BA2026003",
  "HoVaTenBenhNhan": "Lê Văn C",
  "NgaySinh": "2026-04-01",
  "Tuoi": 11,
  "GioiTinh": 1,
  "DiaChi": "Quận 3, TP.HCM",
  "NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",



  "NgayPhauThuat": "2026-04-01T14:30:00",
  "NgayPhauThuat_Gio": "2026-04-01T14:30:00",
  "ChanDoanTruocPhauThuat": "Sụp mi bẩm sinh mắt trái",
  "SoYTe": "Sở Y tế TP.HCM",
  "BenhVien": "Bệnh viện Mắt TP.HCM",
  "MaCSKCB": "79003",
  "IDMauPhieu": 272,
  "CachThucPhauThuat": "01",
  "CachThucPhauThuat_MoTa": "Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi",

  "PhauThuatVienChinh": "Nguyễn Văn A",
  "MaPhauThuatVienChinh": "BS100",
  "PhauThuatVienPhu": "Trần Văn B",
  "MaPhauThuatVienPhu": "BS101",
  "BacSiGayMe": "Phạm Thị D",
  "MaBacSiGayMe": "GM002",
  "PhauThuatVienPhu2": "Lê Văn E",
  "MaPhauThuatVienPhu2": "BS102",
  "PhauThuatVien": "Nguyễn Văn A",
  "MaPhauThuatVien": "BS100",

  "PhuongPhapVoCam": "10",
  "LoaiThuocTe": "Lidocain 2%",

  "RutNganCo": "Có thực hiện rút ngắn cơ nâng mi",
  "TreoCoTran": "",

  "TrinhTu1": "1",
  "CoDinhMi1": "Chỉ kéo mi",
  "RachDaMi1_MoTa": "Rạch da cách bờ mi 5mm",
  "CatVatDa": "Cắt vạt da hình vòng cung",



  "BocLoCo": "Bộc lộ rõ cơ nâng mi",
  "KhauCoNang": 1,
  "KhauCoNang_MoTa": "Khâu 3 mũi chỉ Vicryl",
  "CatMauCo": "Cắt phần cơ dư",
  "KhauDaMi": "1",
  "KhauDaMi_Chi": "Nylon 7-0",
  "TraMat1": "1",
  "BangMat1": "0",

  "TrinhTu2": "0",
  "CoDinhMi2": "Không thực hiện",
  "RachDaMi2_MoTa": "",
  "RachDaMi2": "0",
  "RachDaTrenCungMay": 0,
  "RachDaGiuaCungMay": 0,
  "QuaCacDiem": 0,
  "QuaCacDiem_Chi": "",
  "BuocChi": 0,
  "KhauDaTran": "1",
  "BatThuong": "Không có bất thường",
  "TraMat2": "0",
  "BangMat2": "2"
}


